CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đợt xét tuyển: .............
Họ và tên thí sinh: …………………………………… Giới tính:…………. ….........

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………...………………….............

	Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Mã ĐKXT:
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	


	Diện "Ưu tiên xét tuyển": 
	
	   Đối tượng:
	
	
	     Loại giải, huy chương:
	


Môn đoạt giải: .....................................................................................................................

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: ....................................................................................

.................................................................................Số điện thoại:  ......................................

Email: ………………………………………………………………………………...

Chế độ ưu tiên:        Khu vực tuyển sinh:   [image: image1.emf] 

    Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  [image: image2.emf] 


Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:  [image: image3.emf] 


Đăng ký xét tuyển vào: 

	Mã trường
	
	
	
	Tên trường: ………………………………………..


CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành: …….........……. Mã ngành
……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:


2. Nhóm ngành/Ngành: ………........…. Mã ngành
……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:


	Có đăng ký xét tuyển vào trường khác: 
	


	Mã trường
	
	
	
	Tên trường: ………………………………………..


                 
..........., ngày     tháng       năm 2016


NGƯỜI ĐĂNG KÝ 


(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM TRƯỜNG GX

Đợt xét tuyển: Đợt 1

Họ và tên thí sinh: …………………………………………Giới tính:…………...

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………...…………………..................

	Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Mã ĐKXT:
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	


	Diện "Ưu tiên xét tuyển": 
	
	   Đối tượng:
	
	
	        Loại giải (huy chương):
	


Môn đoạt giải: ...............................................................................................................

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: ..............................................................................

.........................................................................................................................................

Số điện thoại:  ......................................Email:……………………………… ……..

	Chế độ ưu tiên (nếu có): Theo khu vực:       
	 
	                    Theo đối tượng:  
	
	


	Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:  
	 


CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

	Thứ tự 

ưu tiên
	Mã trường
	Mã ngành/nhóm ngành
	Tổ hợp 3 môn xét tuyển

	
	
	
	Môn 1
	Môn 2
	Môn 3

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


	Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm GX:    
	 


	Mã trường
	
	
	
	Tên trường: ………………………………………..


                 
..........., ngày        tháng         năm 2016


NGƯỜI ĐĂNG KÝ 


(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Đợt xét tuyển: Nguyện vọng 1

Họ và tên thí sinh: …………………………………………Giới tính:…………...

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………...…………………..................

	Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Mã ĐKXT:
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	


	Diện "Ưu tiên xét tuyển": 
	
	   Đối tượng:
	
	
	        Loại giải (huy chương):
	


Môn đoạt giải: ...............................................................................................................

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: ..............................................................................

.........................................................................................................................................

Số điện thoại:  ......................................Email:……………………………… ……..

	Chế độ ưu tiên: Khu vực tuyển sinh:       
	 
	 Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:
	
	


	Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:  
	 


CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

	Thứ tự 

ưu tiên
	Mã trường
	Ngành
	Mã ngành
	Tổ hợp 3 môn xét tuyển

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


	Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm:    
	 


	Mã trường
	
	
	
	Tên trường: ………………………………………..


Đối với thí sinh thi liên thông CĐ, ĐH: Trường tốt nghiệp:  ...........................................

                 
..........., ngày        tháng         năm 2016


NGƯỜI ĐĂNG KÝ 


(ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3: Danh sách các trường tuyển sinh theo nhóm

1. Nhóm GX:

1. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

2. Trường ĐH Thủy lợi 

3. Trường ĐH Xây dựng 

4. Trường ĐH Giao thông vận tải

5. Trường ĐH Ngoại thương

6. Trường ĐH Kinh tế quốc dân 

7. Trưởng ĐH Mỏ-Địa chất

8. Học viện Ngân hàng

9. Trường ĐH CN Giao thông vận tải

10. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

11. Trường ĐH Thăng Long

12. Học viện Chính sách và Phát triển

2. Nhóm Đại học Đà Nẵng (gồm các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng)

1. Trường ĐH Bách khoa 

2. Trường ĐH Kinh tế

3. Trường ĐH Sư phạm

4. Trường ĐH Ngoại ngữ

5. Trường CĐ Công nghệ

6. Trường CĐ Công nghệ Thông tin

7. Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

8. Khoa Y Dược

9. Viện NGhiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
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